
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

I. Tài liệu kho Mở 

   

 
 

1. Công nghệ sản xuất bia và nước giải khát / Nguyễn Thị Hiền (ch.b), 
Lê Viết Thắng,… 

• Năm xuất bản: 2016 
• Định dạng: 430 Tr. ; 19 x 26.5 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 663.0711 GIA 2016 
• Vị trí kho, Giá: Kho Mở. Giá 18 

 

 
 

2. Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm / Nguyễn Thị Minh Tú 
(ch.b), Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo,… 

• Năm xuất bản: 2016 
• Định dạng: 375 tr. : minh họa ; 24 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 664.070711 GIA 2016 
• Vị trí kho, Giá: Kho Mở. Giá 18 

 

 
 

3. Nhiên liệu sạch / Nguyễn Khánh Diệu Hồng (ch.b) 
• Năm xuất bản: 2016 
• Định dạng: 374tr. ; 24cm. 
• Ký hiệu xếp giá: 662.6 NGH 2016 
• Vị trí kho, Giá: Kho Mở. Giá 18 

 

 
 

4. Công nghệ sản xuất rượu vang / Lê Văn Việt Mẫn 
• Năm xuất bản: 2017 
• Định dạng: 438tr. ; 24cm. 
• Ký hiệu xếp giá: 663.2 LEM 2017 
• Vị trí kho, Giá: Kho Mở. Giá 18 

 

 



 

 

II. Tài liệu kho Ngoại văn 

 

 
 

1. Advances in animal biotechnology and its applications / Kuma, 
Suresh Gahlawat; Singh, Joginder Duhan; Kumar, Raj Salar; Siwach, 
Priyanka 

• Năm xuất bản: 2018 
• Định dạng: 401 pages ; 24 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.6 ADV 2018 
• Vị trí kho, Giá: Kho Ngoại văn. Giá 9 

 

 
 

2. Biotechnologies of crop improvement, volume 2: Transgenic 
approaches / Goal, Satbir Singh; Wani, Shabir Hussain 

• Năm xuất bản: 2018 
• Định dạng: xviii, 485 pages : illustrations ; 24 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.65 GOS 2018 
• Vị trí kho, Giá: Kho Ngoại văn. Giá 9 

 

 
 

3. Microbial biotechnology / Cooper, Elsa 
• Năm xuất bản: 2016 
• Định dạng: vii, 206 Tr. ; 27 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.62 MIC 2016 
• Vị trí kho, Giá: Kho Ngoại văn. Giá 9 

 

 
 

4. Nanobiotechnology: Basic and applied aspects / Goswami, Arunava; 
Choudhury, Samrat Roy 

• Năm xuất bản: 2017 
• Định dạng: x, 125 pages : illustrations ; 24 cm.. 
• Ký hiệu xếp giá: 660.6 GOS 2017 
• Vị trí kho, Giá: Kho Ngoại văn. Giá 9 

 

 

 


